
1 Giấy Copy paper A4 Delus A4 -4955-75GSM - 500 Sheets Ram 193 Indonesia

2 Bút bi - Màu xanh Flexoffice FO-024/VN matixs FO-024/VN - 20 cái/Hộp Cái 203 Việt Nam

3 Cặp Đựng Hồ Sơ A4 3 Dây Buộc
Kẹp hồ sơ bằng giấy

 KT 24x34x10cm
Cái 10 Việt Nam

4 Gim cài giấy Flexoffice ( FO-PAC01 C62 ) 25mm FO-PAC01 (C62) Hộp 15 Việt Nam

5 Ghim dập giấy Double A No.10 Deli 0238 Hộp 78 Trung Quốc

6 Ghim dập giấy Double A No.3 Deli 0399 Hộp 10 Trung Quốc

7 Máy dập ghim Plus No.10 Plus No.10 Cái 4 Trung Quốc

8 Bút dạ kính Thiên long WB -03 màu  xanh  WB -03 - Thiên Long Cái 51 Việt Nam

9 Máy dập ghim Plus No.3 Plus No.3 - Xoay chiều Cái 2 Trung Quốc

10
Sổ công tác - A4 BUSINESS 160 trang, (KT:175mm x 

250mm), bìa da các màu
A4 BUSINESS 160 trang Quyển 12 Việt Nam

11 Giấy Copy paper A5 Delus A5 -4955-70GSM - 500 Sheets Gam 63 Indonesia
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12
Bìa in A4  (KT:21cm x 29,7 cm), 100sheets, 160g/m2

  màu Xanh
Bìa thái A4 160gsm Gam 1 Thái Lan

13
Túi cúc to - MY CLEAR BAG, KT 350x250mm màu 

trắng
Túi Claer Khổ F Loại Dầy Cái 74 Việt Nam

14
Băng dính dán gáy sổ, sách  - Simili 0,8mm 

, các màu  5cm TL: 100 gram
Simili - dày đại 18m / 1 cuộn Cuộn 6 Trung Quốc

15
Băng dính trắng loại to, cuộn 0,5kg, khổ 4,8cm màng 

đà mic 50, lõi mỏng 0,5cm

Băng dính trong suốt BOPP - 

48Mm*80y
Cuộn 2 Trung Quốc

16
Bìa Trình Ký Đơn Flexoffice FO - CB02 (Mặt Si) 

- Màu Ngẫu Nhiên
Flexoffice FO - CB02 Cái 1 Việt Nam

17 Bút dây cắm bàn PH-02, bút đôi Thiên Long dính bàn PH-02 Bộ 12 Việt Nam

18 Bút nhớ dòng Flexoffice FO-HL 02 các màu FO-HL 02 Cái 2 Việt Nam

19 Thanh cài Acco nhựa 5548 (hộp 50 chiếc) Acco nhựa 5548 Hộp 1 Trung Quốc

20
Giấy Sticky note PO-SN205; PO-SN102

 ( 2IN x 3IN  50mmx75mm)

PO-SN205; PO-SN102
Tập 34 Trung Quốc

21 Chổi quét bụi bàn phím vi tính chất liệu nhựa tốt Cái 2 Việt Nam

22 Kéo văn phòng SCISSOPS 6010 DELI 210mm SCISSOPS 6010 DELI 210mm Cái 3 Trung Quốc

23 Keo dán giấy - Keo dán Glue, 35ml TP-G08 Lốc 16 Việt Nam

24 Bút dạ bảng Thiên long WB -03 màu đen , xanh WB -03 - Thiên Long Cái 9 Việt Nam

25 Bìa giấy A3 loại dày cứng lớn 32cm x 48cm Bìa thái A3 180gsm Gam 3 Thái Lan

26
Găng tay bảo hộ - Hợp Thành, cao su,  dài 320mm, 

trọng lượng 60g 

Găng Tay Cao Su Hợp Thành 

Công Nghệ Hàn Quốc
Đôi 2 Việt Nam



27 Sổ đăng ký Công văn đến A4 - 240 trang MS 6065 - 240 trang Quyển 2 Việt Nam

28 Giấy Copy paper A3 Delus A3 80gsm Copy Gam 1 Indonesia

29 Pin con thỏ AA R6P-AA Dđôi 31 Việt Nam

30 Mực dấu Chính hãng Shiny S-62 (đỏ,xanh) Shiny S-62 Lọ 3 Đài Loan

31 Dao Rọc Giấy Deli 2061 Deli 2061 Cái 10 Trung Quốc

32
Pin micro vuông  dây 9V Panasonic 6F22DT/1S 

Carbon 
6F22DT/1S Carbon Đôi 10 Nhật Bản

33 Quyển Phiếu xuất nhập kho 2 liên Mẫu số C21-H Quyển 8 Việt Nam

34 Phong bì thư 100 cái/túi, nắp phong bì có keo dán Tập định lượng 100 Tập 4 Việt Nam

35 Phiếu thu, chi  2 liên A5 , 50 tờ/ liên Mẫu số C21-H Quyển 3 Việt Nam

36
Kẹp sắt 19mm - Kẹp bướm ( BINDER CLIP ) 19mm. 

Hộp 12 chiếc
19mm - TQ Hộp 4 Trung Quốc

37
Kẹp sắt 32mm - Kẹp bướm ( BINDER CLIP ) 32mm. 

Hộp 12 chiếc
32mm - TQ Hộp 4 Trung Quốc

38
Kẹp sắt 51mm - Kẹp bướm ( BINDER CLIP ) 51mm. 

Hộp 12 chiếc
51mm - TQ Hộp 8 Trung Quốc

39 Nước lau nhà Sunlight- chai 1kg
Nước Lau Sàn Sunlight Tinh Dầu 

Thảo Mộc Lily Hương Thảo 1kg
Chai 48 Việt Nam

40 Nước rửa chén Sunlight - 750gam vàng Sunlight 750 ml hương chanh Chai 2 Việt Nam

41
Nước tẩy Javen Mỹ Hảo 

 Chai nhựa xanh 640 g
MH - Javel 640g Chai 24 Việt Nam

42 Nước tẩy Okay Thái - Loại 960ml
Okay Pink Toilet Cleaner Thái Lan 

960ml 
Chai 39 Thái Lan



43 Chổi cước nhựa quét nhà.  Chất liệu làm từ cước, sợi cứng Cái 6 Việt Nam

44
Cây lau nhà công nghiệp 60cm.gồm có 1 khung 

và 3 tấm lau

Loại inox cán thẳng dài 132 cm,

có 1 khung và 2 tấm lau
Cái 1 Việt Nam

45 Bộ cốc uống nước Thủy tinh gồm 6 chiếc UG 350 Thái Lan 245ml Bộ 1 Thái Lan

46 Giấy vệ sinh Ichino ( 10 + 2 cuộn / dây ) 3 lớp Ichino Luxury 10+2 cuộn 16 Việt Nam

47 Giấy vệ sinh Thanh Hà ( 10 cuộn / dây ) 3ply - 10 roll dây 36 Việt Nam

48 Chổi phất trần lau (phủi) bụi Chổi phất bụi đa năng Cái 3 Việt Nam

49 Nước lau kính Gift Sắc Biển chai 540ml Gift Sắc Biển chai 540ml Chai 6 Việt Nam

50
Hót rác nhựa . KT: ngang 33cm, 

tay cầm cán dài 70cm
MS 5836 Cái 2 Việt Nam

51 Túi xanh 5kg (68->72 cái/1kg) Túi nilon 5kg xanh Kg 19 Việt Nam

52 Khăn lau tay trắng 30x30 cm. Chất liệu cotton thấm nước Cái 67 Việt Nam

53 Nước rửa tay Lifebuoy - Chai 450g Lifebuoy - Chai 450g Chai 99 Việt Nam

54 Xà phòng giặt  omo túi 0.8kg Omo túi 0.8kg Túi 65 Việt Nam

55 Chổi quét trần nhà - cán cây inox, 
Kèm Sào Inox Rút Gọn

 Nhiều Độ Dài 3/5/6/7m
Cái 1 Việt Nam

56
Chổi lau nhà 360 độ. Bộ phụ kiện gồm: 1 thân cây lau 

nhà, 1 đầu xoay 360 độ, 1 đầu bông lau
Xoay 360 Độ Cái 1 Việt Nam

57 Túi nilon - Màu trắng loại 2 kg Túi nilon 2kg trắng Kg 20 Việt Nam

58 Cây lau nhà vắt tay Loại trợ lực siêu nhẹ Cái 3 Việt Nam



59
Cốc nhựa Việt Nhật, dung tích 300ml,

 kích thước 7,4*5,7*10,5 cm
Cốc nhựa Việt Nhật 6253 Cái 15 Việt Nam

60 Khăn giấy vuông 100 tờ /gói  kt 33 x 33 cm Gói 40 Việt Nam

61 Túi vàng 15kg (68->72 cái/1kg) Túi nilon 15kg vàng Kg 13 Việt Nam

62 Túi xanh 15kg (68->72 cái/1kg) Túi nilon 15kg xanh Kg 32 Việt Nam

63 Túi trắng 15kg (68->72 cái/1kg) Túi nilon 15kg trắng Kg 8 Việt Nam

64 Túi xanh 20kg (68->72 cái/1kg) Túi nilon 20kg xanh Kg 27 Việt Nam

65 Kem tẩy đa năng Cif Cif - 690 g Chai 3 Việt Nam

66 Ấm siêu tốc sunhouse 1,8 lít SHD1182 Cái 2 Việt Nam

67 Sọt rác nhựa Việt Nhật ( màu đỏ ). Chất liệu nhựa PP, KT: 26x16x25 cm Cái 5 Việt Nam

68 Bình Thủy điện 3.3 L Sunhouse  SHD1533 Cái 1 Việt Nam

69 Chổi cọ  TOILET cao cấp  Cọ cong 2 mặt Việt Nhật Cái 3 Việt Nam

70 Xô nhựa SongLong 10l-20l SL-82035 Cái 1 Việt Nam

71
Lọ nhựa Song Long cỡ nhỏ 

đựng bệnh phẩm
SL-80035 Lọ 80 Việt Nam

72 Ổ cắm điện LiOA 6 lỗ
3m, 5m, công suất 2200W 

Max 10A 250V
Cái 2 Việt Nam

73 File hộp nhựa đựng tài liệu ERAS đủ size ERAS - TC - E 103 Cái 3 Việt Nam

74 Pin Panasonic AA PA6P - AA Đôi 31 Việt Nam



75 Pin Panasonic AAA PA6P - AAA Đôi 25 Việt Nam

76 Bút xóa nước Thiên Long - CP02 CP-02 Cái 1 Việt Nam

Tổng Cộng : 76 khoản




